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5.35.05.37.027/07/99TríLê Vũ Hữu04661712691

3.51.05.010.020/02/2000AnhĐặng Tuấn04661811882

5.44.06.010.004/03/2000AnhPhạm Thế04661811903

5.74.06.710.011/03/2000ChâuVũ Minh04661811934

5.95.06.77.001/04/2000CườngKhương Bá04661811945

5.04.05.010.003/04/2000DuLê Văn04661811966

5.44.06.010.008/04/1999DuyHuỳnh Quốc04661811987

7.56.08.710.013/11/2000DũngPhạm Đức04661812008

7.78.06.710.027/05/2000DươngĐặng Văn04661812019

5.23.06.710.006/04/2000DươngNguyễn Phúc046618120210

9.09.08.710.024/09/2000ĐạtNguyễn Văn046618120311

8.49.07.310.020/12/2000ĐạiPhạm Hữu046618120512

5.74.06.710.006/04/2000ĐạtLê Tấn046618120613

5.35.05.37.028/12/2000ĐônPhạm Quý046618120714

7.47.07.310.017/07/1996GiaoTrần Thanh046618120815

6.46.06.010.019/02/2000HảiNguyễn Văn046618121116

8.28.08.010.028/08/2000HảiTrần Công046618121217

5.65.05.310.028/02/2000HàoHà Nhật046618121418

4.53.05.010.009/06/2000HậuHuỳnh Hồ Minh046618121519

5.14.05.310.006/12/2000HiếuGiang Hoàng046618121720

6.56.06.310.021/07/2000HiếuVõ Hoàng046618121821

2.80.05.37.002/12/2000HiệpPhạm Đình046618122022

3.72.05.07.020/07/2000HòaNguyễn Tấn046618122323

5.14.05.310.012/08/2000HuyTrần Thanh046618122624

9.29.09.310.002/03/1999KhaChung Nguyễn Hoàng046618122725

5.44.06.010.017/06/2000KhangTiết Duy046618123026

5.95.06.010.001/05/2000KhangTô Vĩnh046618123127

6.25.06.710.015/05/2000KhảiTrương Dương046618123228

7.26.08.010.019/09/2000KhảiVõ Minh046618123329

6.76.06.710.011/01/2000KhươngPhạm Hoàng046618123530

6.97.06.010.022/09/1999LiêmHuỳnh Thanh046618123731

3.51.05.010.020/07/1998LongNguyễn Đăng046618123832

3.70.06.710.025/10/2000LuânNguyễn Minh046618124033
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6.25.06.710.011/10/2000MẫnĐào Công046618124234

4.72.06.710.013/03/2000MẫnLê Huy046618124335

5.74.06.710.031/12/2000NguyênNguyễn Hữu046618124436

5.87.03.310.001/04/2000NhanhPhan Văn046618124537

6.97.06.010.027/10/2000NhânLê Hoàng046618124638

7.99.06.010.024/03/2000NhấtĐặng Văn046618124739

5.04.05.010.003/06/2000PhúcTrần Hữu Bảo046618125040

6.46.06.010.019/09/2000PhướcĐặng Hoài046618125241

5.04.05.010.015/09/2000QuangLại Công046618125342

5.14.05.310.006/11/1999QuânHuỳnh Công046618125443

5.95.06.010.001/09/1999SơnTrần Hoàng046618125744

5.45.04.710.009/12/2000TâmTrần Hữu046618125845

6.46.06.77.007/11/2000TháiĐỗ Hoàng046618125946

6.36.05.710.016/05/2000TháiLê Quốc046618126147

6.46.06.010.023/01/1999ThuấnVõ Lê Ngọc046618126448

6.46.06.010.021/06/2000TiếnĐinh Văn046618126549

5.44.06.010.023/10/1999ToànNguyễn Minh046618126650

4.42.06.010.011/09/1999TríNguyễn Phan Cao046618126851

7.78.06.710.009/05/2000TrungLê Minh046618126952

6.97.06.010.020/05/2000TrườngNguyễn Minh046618127153

7.27.06.710.028/12/2000TuấnLê Phùng Anh046618127354

5.86.05.37.022/03/2000TúHồ Ngọc046618127455

6.46.06.010.020/08/2000TúVõ Thanh046618127556

7.69.05.310.004/01/2000TùngLê Nguyễn Duy046618127657

5.15.04.77.007/07/2000TỷPhan Quốc046618127758

3.10.06.07.026/01/2000VănLâm Đức046618127859

5.76.05.07.004/09/2000VinhLê Hoàng Thế046618127960

HG-CÐNĐCN16C-
QTDN2.70.05.07.025/09/98ThiệnNguyễn Quốc046616124361

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 29 tháng 07 năm 2020

3(4.9%)7(11.5%)25(41%)14(23%)8(13.1%)2(3.3%)2(3.3%)61(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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